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Nội dung bài viết 
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2. Câu 2: (SGK Khoa học 5 trang 47) 
3. Câu 3: (SGK Khoa học 5 trang 47 

Câu 1: (SGK Khoa học 5 trang 46) 

Đọc các thông tin dưới đây và lập bảng so sánh đặc điểm, công dụng của tre, mây, 
song. 

Tre 

Cây mọc đứng, cao khoảng 10 - 15m. Thân cây tre rỗng ở bên trong và gồm nhiều 
đốt thẳng. Tre vừa cứng lại vừa có tính đàn hồi. Vì vậy, tre được sử dụng rộng rãi : 
làm nhà, đồ dùng trong gia đinh 

Mây, song 

Cây leo, thân gỗ, dài, không phân nhánh, hình trụ. 

Loài mây nhà thường mọc dại, đồng thời cũng được trồng ở vùng nông thôn của 
nước ta, dùng để đan lát. Một số loài song có thân dài tới hàng trăm mét, dùng làm 
dây buộc bè, làm khung bàn, ghế. Một số loài song khác nhỏ hơn được dùng để đan 
lát, làm bàn, ghế, đồ mĩ nghệ,... 

Trả lời 

  Tre Mây, song 

Đặc 
điểm 

- Mọc đứng, thân tròn, rỗng bên trong, gồm nhiều 
đốt, thẳng hình ống 

- Cứng, đàn hồi, chịu áp lực và lực căng 

- Cây leo, thân gỗ, dài, không 
phân nhánh 

- Dài đòn hàng trăm mét 

Ứng 
dụng 

- Làm nhà, nông cụ, đồ dùng… 

- Trồng để phủ xanh, làm hàng rào bào vệ… 

- Làm lạt, đan lát, làm đồ mỹ 
nghệ 

- Làm dây buộc, đóng bè, bàn 
ghế… 

Câu 2: (SGK Khoa học 5 trang 47) 

Kể tên một số đồ dùng được làm bằng tre, mây, song mà bạn biết. 
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Trả lời: 

Trả lời 

Hình Tên sản phẩm Tên vật 
liệu 

4 
- Đòn gánh 

- Ống đựng nước 

- Tre 

- Ống tre 

5 
- Bộ bàn ghế tiếp khách 

  
- Mây 

6 - Các loại rổ - Tre 

7 - Tủ đựng quần áo, sọt để đồ, ghế ngồi - Mây, Tre 

Khác 
  

- Thuyền nan, cần câu, sọt, nhà, chuồng lợn, thang, chõng, sáo, tay cầm cối 
xay 

- Tre 

Câu 3: (SGK Khoa học 5 trang 47 

Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng tre, mây, song có trong nhà bạn. 

Trả lời: 

Tre, mây, song là vật liệu phổ biến, thông dụng ở nước ta. Sản phẩm của các vật liệu 
này rất đa dạng và phong phú. Những đồ dùng trong gia đình được làm từ tre hoặc 
mây, song thường được sơn dầu để bảo quản, chống ẩm mốc. 


